Biểu mẫu 12
UBND THÀNH PHỐ BẢO LỘC

  TRƯỜNG THCS LỘC SƠN


THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS Lộc Sơn năm học 2024 – 2025
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh

nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng

I
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	 
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	52
	52
	03
	44
	02
	03
	
	3
	38
	
	
	
	
	

	I
	Giáo viên
	43
	42
	2
	40
	1
	
	
	5
	37
	
	34
	9
	
	

	 
	Trong đó số

giáo viên dạy môn:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Toán
	11
	
	02
	09
	
	
	
	01
	7
	
	10
	00
	
	

	2
	KHTN ( lý – hóa –sinh - TD)
	10
	10
	
	10
	
	
	
	1
	6`
	
	10
	00
	
	

	3
	Văn
	8
	0
	
	8
	
	
	
	
	8
	
	06
	02
	
	

	4
	KHXH (lịch sử – địa lý)
	5
	5
	
	5
	
	
	
	
	05
	
	05
	00
	
	

	5
	Ngoại ngữ
	6
	
	
	6
	
	
	
	1
	5
	
	02
	04
	
	

	6
	GDCD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tin Học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Âm nhạc
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	0
	
	
	01
	
	

	9
	Mỹ thuật
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	
	01
	01
	
	

	10
	GV tổng phụ trách
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	01
	
	01
	
	
	

	11
	GV chuyên trách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	
	1
	2
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	III
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhân viên văn thư
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên thư viện
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhân viên công nghệ thông tin
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Công khai tài chính của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2024 – 2025
	Stt
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Bắt buộc
	
	

	1
	Học phí năm học 2024 - 2025
	đồng/tháng
	67.000

	2
	BHYT
	đồng/12 tháng
	884.520 

	II
	Dịch vụ
	 
	

	1
	Gửi xe đạp


	đồng/tháng


	15.000



	3
	Nước uống tinh khiết
	đồng/năm
	 10.000

	III
	Tự nguyện
	
	

	
	Quỹ hội
	Tự nguyện
	Tự nguyện

	
	BHTT
	Đồng/năm
	120.000 (tự nguyên)

	IV
	Ngân sách
	
	

	
	2024
	Đồng/năm
	7.827.000.000đ (tx)
87.000.000 ( ktx)


1
2

